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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 23/08/2026 (Chủ Nhật)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.2 15:13 19:00
2.8 00:31 02:30
2.8 02:15 03:15
2.9 07:28 09:15
1 16:39 20:15
3 01:09 04:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Th.Hùng WAN HAI 291 10.5 175 20,899 P/s3 - BNPH 01:00 //0400 A1-A2

2 P.Thùy CÔNG THÀNH 09 6.5 80 2,558 H25 -
CanGio 01:00 (1)

3 M.Hùng MINH PHUC 555 6.7 80 2,010 H25 -
CanGio 01:00 (2)

4 M.Hải -
H.Thanh TPC-TK06+TPC-SL16 6 190 6,257 H25 -

CanGio 01:00 Cano DL

5 Quân - Nghị ARCHER 10.5 223 27,779 P/s3 - CL4-5 06:00 //0800 A5-A6

6 Phú EVER OPUS 10.5 195 27,025 P/s3 - BP6 05:00
Thả
neo,tăng
cường dây

A1-A2

7 Duyệt SAWASDEE CAPELLA 9.5 173 18,072 P/s3 - CL7 06:00 //0930 A6-01

8 Đ.Toản - T.Dũng HEUNG A HOCHIMINH 10.3 173 17,791 P/s3 - CL1 07:00 //0930 A1-A2

9 Trung - Đ.Hải POS SINGAPORE 7.5 172 17,846 H25 - TCHP 08:00 SR 08-PM2

10 K.Toàn CNC CHEETAH 10.7 186 31,999 P/s3 - CL3 07:00 //1000 Y/c
MT A5-A6

11 Hồng - Th.Tùng SAWASDEE BALTIC 9.2 172 18,051 P/s3 - BNPH 14:00 //1700 A2-A6

12 Quyền SITC HOCHIMINH 6.9 143 9,734 P/s3 - CL4 14:30 // A2-01

13 Đ.Chiến WAN HAI 293 10.5 175 20,918 P/s3 - CL1 23:00 //0130 A2-A6

14 V.Dũng EVER CENTER 9.8 172 17,943 P/s3 - CL5 23:00 //0130 A1-TM


